Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 – Buổi 2                                  Tuần 19 – Lớp 3A

Thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tăng cường đọc hiểu - Luyện đọc: Chuyện Gấu ăn trăng 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Nội dung bài đọc hiểu: Chuyện Gấu ăn trăng
- Phiếu học tập 
[image: ]
Dựa vào bài đọc trên để trả lời các câu hỏi sau đây:
[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]
2. Học sinh:Vở HDH, bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Chuyện Gấu ăn trăng”.
- Luyện đọc từ khó: hí hửng, đập thúng, đập mẹt. 
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV cho Hs làm bài 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- Hs làm bài vào phiếu





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Chiếu bài làm của HS để chữa bài.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung: 
	
1 HS lên chia sẻ.


	   GV chốt: Không lên tham ăn bởi sẽ bị chê cười và gặp điều không hay.
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng





- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi câu e 
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và biết được lợi ích của mưa
- 
	- HS chữa bài vào vở.
Câu 1. Khoanh vào A
Câu 2. Khoanh vào C
Câu 3. Khoanh vào B
Câu 4: to, dày, tròn vành vạnh.
Câu 5: Trời ơi, đau quá!
Câu 6: Từ chỉ đặc điểm của nắng: chói chang, rát, …
            Từ chỉ đặc điểm của gió: 

- Học sinh đọc theo yêu cầu
- HS lắng nghe và làm bài: Nêu ý nghĩa của bài đông dao và chép lại những dòng nêu ý nghĩa.
         Nuôi loài tôm cá
         Cho người trồng trọt
         Thóc vàng chật cót
         Cơm trắng đầy nồi

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?





- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Bài đồng dao cho em biết hạt mưa là nguồn tài nguyên vô tận mang lại rất nhiều lợi ích và nguồn nước ngọt giúp chúng ta có nước uống và còn dùng trong việc troiofng trọt và chăn nuôi.
- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 1: Các số có bốn chữ số

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Đọc, viết, tốt các số có bốn chữ số, số liền trước và số liền sau của một số
+ Tách được cấu tạo và phân tích số của số có bốn chữ số, viết số chính xác trên tia số.
+Nhận biết được các số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và đơn vị của một số có bốn chữ số bất kì.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:4257

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc, viết, thành thạo các số có bốn chữ số.
+ Tách được cấu tạo và phân tích số của số có bốn chữ số, viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị, biết số liền trước và số liền sau của một số.
+ Nhận biết được các số tự nhiên liên tiếp trên tia số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ trang 3 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ trang 3, 4Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối ( theo mẫu)
- Cho HS quan sát mẫu và yêu cầu suy nghĩ trả lời. Làm bài cá nhân
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt câu trả lời đúng. Lưu ý cách đọc số 5 khi đứng ở các vị trí khác nhau. Yêu cầu HS luyện tập nhiều về phân tích số của số có bốn chữ số
	- Học sinh trả lời: 
	Số gồm bốn nghìn, hai trăm, năm chục và bảy đơn vị


   5270

	Số gồm năm nghìn, bảy trăm, hai chục và không đơn vị


4572 572 572

	Số gồm bốn nghìn, năm trăm, bảy chục và hai đơn vị.


7502

	Số gồm bảy nghìn, năm trăm, không chục và hai đơn vị.


57200

	Số gồm năm nghìn, hai trăm, bảy chục và không đơn vị.


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đ, S?  ( trang 3)
- GV cho HS tự suy nghĩ làm bài cá nhân. Sau đó yêu cầu HS tự tương tác với nhau bằng cách hỏi đáp để HS chứng minh đáp án mình chọn là đúng. HS tương tác dưới sự chỉ đạo và quan sát của giáo viên.
+ GV yêu cầu mỗi phần 2 bạn đứng lên hỏi đáp để tìm câu trả lời đúng
a. Số ba nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là: 
* 3 075                           * 3 705	
b. Số liền trước của số 8 999 là:  
*  8 888	           * 8 998
c. Số liền sau của số 4 999 là: 
* 5 000	               * 4 998
d. Số 6 345 là số liền sau của số: 
* 6 346	                * 6 344
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách nhận biết số liền trước, liền sau, luyện cách đọc số có bốn chữ số
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



a. Số ba nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là: Đ
S

* 3 075                              * 3 705	
b. Số liền trước của số 8 999 là:  S
Đ

*  8 888	               * 8 998
c. Số liền sau của số 4 999 là: Đ
S

* 5 000	                   * 4 998	

d. Số 6 345 là số liền sau của số: Đ
S

* 6 346	                   * 6 344




- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  ( trang 4)
- GV cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”. GV chia lớp thành hai đội chơi và phổ biến luật chơi
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt đội chiến thắng yêu cầu cả lớp tuyên dương
   Gv chốt tìm số lớn nhất, bé nhất, số liên tiếp, liền trướ,c liền sau của số có bốn chữ số trên tia số
	
-  HS  được chia đội và bắt đầu chơi
	
..... 3987  3988  3989  .....    ......    ......   ......    .......
Kết quả lần lượt là: 3 986; 3 990; 3 991;        3 992; 3 993; 3 994

8996  8997  ....     .....     .....     .....    .....   9003   9004
Kết quả lần lượt là: 8 998; 8 999; 
9 000;        9 001; 9 002
- HS đọc lại các số mà 2 đội chơi vừa tìm được. 

	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp( trang 4)
- GV gọi 1 hs nêu bài làm
a. Chữ số hàng trăm của số 2 765 là: 
b Chữ số hàng chục của số 1 305 là: 
c.Số 3 942 có chữ số hàng nghìn là…. Và chữ số hàng đơn vị là…..
- GV gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn. GV yêu cầu HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt kết quả đúng và tuyên dương HS
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:

 a. Số 7
b Số 0
c.Số 3 và số 2
- HS làm theo yêu cầu của GV

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng: 4 số có bốn chữ số theo thứ tự từ bé  đến lớn liên tiếp tròn chục có số hàng trăm là 2 là:
+ Bạn Lan viết:
3 230,3 240,3 250,3 260
+ Bạn Việt viết:
2 210,3 430,4 640,5 860
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Tiếng Anh
Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.1
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
      
   Thứ Ba ngày 16 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố tiếng Việt
Luyện đọc: Hạt mưa hạt móc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Sự thay đổi của bầu trời và cảnh vật xung quanh vào từng thời điểm trong ngày
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.






- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Bầu trời”.
- - Luyện đọc từ khó:ngẩng đầu;  trắng muốt; trong lành; …. 
- Luyện đọc câu dài: Khi mặt trời/ chiếu vào bầu không khí chứa nhiều hơi nước/ sau cơn mưa,/ bạn sẽ nhìn thấy/ bảy sắc màu rực rỡ của cầu vồng.
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 4, 5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/4
- Gọi HS đọc bài thơ: Hạt mưa hạt móc – trang 3 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm.
* Bài 2/4 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng







    GV chốt: Bài thơ cho ta biết hạt mưa rơi trên trời xuống đi qua những đâu và lợi ích vô cùng lớn của nguồn nước mưa, giúp ích rất nhiều cho con người chăn nuôi và trồng trọt
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi câu e 
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và biết được lợi ích của mưa
- 
	






- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào A(câu thơ: Hạt mưa, hạt móc)
b. – Khoanh vào B(Trời- đất- sông, mương máng)
c. Khoanh vào B
         Nuôi loài tôm cá
         Cho người trồng trọt
        Thóc vàng chật cót
        Cơm trắng đầy nồi
d, Khoanh đáp án A( Vụ mùa bội thu)



-Học sinh đọc theo yêu cầu
- HS lắng nghe và làm bài: Nêu ý nghĩa của bài đông dao và chép lại những dòng nêu ý nghĩa.
         Nuôi loài tôm cá
         Cho người trồng trọt
         Thóc vàng chật cót
         Cơm trắng đầy nồi

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài: Chúng ta đều biết rằng nước mua là nguồn tài nguyên rất quý mặc dù nhiều nhưng ta không được lãng phí mà phải sử dụng một cách hợp lí. Nước mua không những giúp ích rất nhiều trong đời sống con người mà còn cả ddooojng vật và cây cối., giáo dục HS cần sử dụng nước hợp lí tránh lãng phí.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Bài đồng dao cho em biết hạt mưa là nguồn tài nguyên vô tận mang lại rất nhiều lợi ích và nguồn nước ngọt giúp chúng ta có nước uống và còn dùng trong việc troiofng trọt và chăn nuôi.
- HS nghe








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________

Công nghệ
Bài 6 -  An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Biết một số cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết một số cách xử lí khi gặp sự cố mất an toàn xảy ra
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn và sử dụng an toàn các sản phẩm công nghệ trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nêu được cách sử dụng an toàn một số sản phẩm công nghệ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Tia chớp”
+ Chia lớp thành 2 đội, giao cho mỗi đội một tập thẻ có hình một số việc làm an toàn và không an toàn khi sử dụng các sản phẩm công nghệ. HS gắn các thẻ vào đúng nhóm
+ Đội nào nhanh và đúng thì đội đó thắng
	Sử dụng an toàn
	Sử dụng không an toàn

	
	


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe 
- Lớp chia thành 2 đội cùng tham gia chơi


- Cả lớp nhận xét, bổ sung


	2. Khám phá:
- Mục tiêu: Biết một số cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Biết cách xử lí khi sự cố mất an toàn xảy ra (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ các bức tranh(H3) và y/c các nhóm thảo luận:
+ Mô tả các tình huống không an toàn được mô tả trong H3 là gì?
+ Các nhân vật trong hình đã xử lí tình huống đó như thế nào?
- Sau đó mời các nhóm thảo luận và trình bày kết quả.




- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV nêu câu hỏi mở rộng: Em hãy nêu một số sự cố khác và cách xử lí sự cố đó như thế nào?
- GV chốt NDHĐ 
Khi có tình huống không an toàn xảy ra cần gọi ngay cho người lớn đến giúp hoặc gọi đến các số điện thoại khẩn cấp (Tr33- SGK)
	

- Học sinh làm việc nhóm 4, thảo luận và trình bày:
+ H3a. Có đám cháy. Nhân vật trong hình đã chạy ra xa chỗ có cháy và hô lớn để gây sự chú ý của mọi người xung quanh
+ H3b. Bị cháy ngay trong nhà. Nhân vạt đã cúi khom người lấy khăn ướt bịt mũi, men theo tường để lần ra khỏi đám cháy
+ H3c. Dây điện bị hở. Nhân vật đã gọi người lớn đến giúp đỡ
+ H3d. Nhân vật đã gọi đến những số điện thoại khẩn cấp
.- HS nêu một số sự cố khác


- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hành cách xử lí khi có sự cố không an toàn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Thực hành xử lí các tình huống khi có sự cố không an toàn xảy ra (Làm việc nhóm 4)
- GV giao phiếu có sẵn các tình huống sự cố và các thẻ ghi cách xử lí khác nhau. Y/C HS xếp các cách xử lí phù hợp với mỗi tình huống
	Tình huống
	Cách xử lí

	Bỏng
	?

	Cháy/Khói
	?

	Điện giật
	?

	Cắt/Đâm (vật nhọn)
	?


- GV nhận xét chung, tuyên dương.
 Chốt lại ND tiết học
	


- HS làm việc theo nhóm 4: 
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét nhận xét 




- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV y/c HS liệt kê vào phiếu những tình huống không an toàn mà em đã được chứng kiến; cách xử lí của em và mọi người trong gia đình
- GV nhận xét chung, tuyên dương.Nhắc nhở những HS chưa hoàn thành về hoàn thành tiếp
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS liệt kê vào phiếu
- Một số em hoàn thành trình bày trước lớp


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
Hoạt động Củng cố tiếng Việt
Rèn chữ viết (Luyện viết chữ đẹp)

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt l/n; iu/iêu; d/v/gi.
- Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
- Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
Bài viết
Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Kẻ Đổng (nay là làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), có người đàn bà đã lớn tuổi, không chồng. Một hôm ra vườn, bà giẫm phải vết chân lạ, từ đấy có mang, sinh ra một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đặt tên là Gióng. Lạ thay, Gióng đã lên ba mà chẳng biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
Bài 1. Điền vào chỗ trống iu hoặc iêu :
	Ch…… về nhè nhẹ
	Đứng trên lưng trâu
	Bé thả cánh d……
	Lên cao, cao nhé!

Cái nắng đến đậu
Nhuộm đỏ cánh d…
Gió nâng cao mãi
D… cả buổi chiều
Bài 2. Điền vào chỗ nhiều chấm l hoặc n:
tấp .........ập ; thành ...ập ; ........ơ thơ ; 
cái ............ơ;cái ........ọ ; ngày ......ọ ;
thuyền ...an ; hoa .......an...ong ...anh
c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
	
- Hát
- Lắng nghe.


- 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.
- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.


Đáp án:
Chiều về nhè nhẹ
Đứng trên lưng trâu
Bé thả cánh diều
Lên cao, cao nhé!

Cái nắng đến đậu
Nhuộm đỏ cánh diều
Gió nâng cao mãi
Dịu cả buổi chiều
Đáp án: 
tấp nập ; 	thành lập ; 	lơ thơ ; 
cái nơ;	cái lọ ; 	ngày nọ ;
thuyền nan ; 	hoa lan	long lanh.




- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
    
       Thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2024
Hướng dẫn học Toán
	Tiết 2: Các số có bốn chữ số. Số 10.000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết, xếp được thứ tự các số đến  10 000 (ôn tập).
+ Tách được cấu tạo và phân tích số của số có bốn chữ số, viết số thành tổng các nghìn, trăm, chục và đơn vị (ôn tập).
+ So sánh được các số trong phạm vi 10 000.
+ Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 000 từ lớn đến bé. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc, viết, xếp được thứ tự các số đến 
10 000 (ôn tập).
+ Tách được cấu tạo và phân tích số của số có ba chữ số, viết số thành tổng các nghìn trăm, chục và đơn vị (ôn tập).
+ So sánh được các số trong phạm vi 
10 000.
+ Sắp xếp được các số trong phạm vi 
10 000 từ lớn đến bé. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)/VLT tr.4
- Cho HS quan sát 
	Đọc số
	Viết số
	Viết số thành tổng

	Ba nghìn hai trăm tám mươi năm

	3 285
	3285=3000+200+80+5

	
	7 194
	

	Chín nghìn một trăm linh năm
	
	

	
	8 071
	

	Một nghìn bảy trăm mười sáu
	
	



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đọc viết số có 4 chữ số , tách các số theo hàng.
	




- Học sinh trả lời: 
	Đọc số
	Viết số
	Viết số thành tổng

	Ba nghìn hai trăm tám mươi năm

	3 285
	3285=3000+200+80+5

	Bảy nghìn một trăm chín mươi tư
	7 194
	7194= 7000+100+90+4

	Chín nghìn một trăm linh năm
	9105
	9105=9000+100+5

	Tám nghìn không trăm bảy mươi mốt
	8071
	8071= 8000+70+1

	Một nghìn bảy trăm mười sáu
	1716
	1716=1000+700+10+6


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: >;<;+ ? (theo mẫu) (VLT/4)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
a. 5 182  5 281
3 998   3 989
9 999  10 000
b/ 6 549  6 000 + 500 + 40 + 9
7 040  7 000 + 4
1 500  1 000 + 500 +1
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen h ọc sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 - Gv chốt cách  so sánh số  có bốn chữ số.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

a. 5 182 < 5 281
3 998 >  3 989
9 999 < 10 000
b/ 6 549 = 6 000 + 500 + 40 + 9
7 040 > 7 000 + 4
1 500 < 1 000 + 500 +1



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/5 :  
a. Tô màu vào tấm bảng ghi số bé hơn trong mỗi cặp số
	4 563
	4 536



	8 117
	8 200



	2 931
	3 001


b. Tô màu vào tấm bảng ghi số lớn hơn trong mỗi cặp số 
	1 023
	999



	3 897
	3 912



	6 205
	5 899


- GV cho học sinh  thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt tìm số lớn hơn, bé hơn trong một cặp số.
	
- HS  làm bài
a.
	4 563
	4 536



	8 117
	8 200



	2 931
	3 001


b.
	1 023
	999



	3 897
	3 912



	6 205
	5 899




	* Bài 4: Cho các cây cầu có chiều dài như sau: VLT/5 
Cầu Thanh Trì : 3 084 m
Cầu Vĩnh Thịnh : 4 480 m
Cầu Vĩnh Tuy : 2 690 m
Cầu Bạch Đằng : 3 054 m
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách sắp xếp số từ lớn đến bé.
	

Hs đọc đề: : Viết tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.
 - HS nêu cách làm 
- Tên các cây cầu theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất.: Cầu Vĩnh Thịnh; Cầu Thanh Trì; Cầu Bạch Đằng; Cầu Vĩnh Tuy

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng: 4 số có bốn chữ số theo thứ tự từ bé  đến lớn liên tiếp tròn trăm có số hàng nghìn là 5 là:
+ Bạn Lan viết: 5100, 5200,5300,5400
+ Bạn Việt viết: 2100,4400,6500,6600
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
________________________________________________

Tin học
Bài 8:  Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiết 1)
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________

Đạo đức
Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ  (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Nêu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Phát triển các năng lực tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
- Hình thành và phát triển các phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: + Kể được một số nhiệm vụ của mình
                + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em” để khởi động bài học.
+ GV chia lớp thành 2 đội, phổ biến cách chơi như sau: Hai đội sẽ luân phiên kể các nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nào đã kể rồi sẽ không kể lại, nếu kể trùng lặp sẽ không được tính.







- Mời 1 số HS đại diện trong đội chia sẻ về cách thực hiện những nhiệm vụ đó.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi
· Trực nhật lớp: đến lớp sớm, quét lớp, lau bảng và sắp xếp lại bàn giáo viên.
· Sưu tầm tư liệu cho bài học: thực hiện tại nhà, ít nhất 1 ngày trước buổi học, tìm kiếm trên sách báo, mạng internet,...
· Chuẩn bị phiếu bài tập cho các bạn: làm phiếu bài tập theo mẫu cô giáo đã cho, in và đem đến lớp vào buổi học.
- HS chia sẻ
Em đã thực hiện các nhiệm vụ đó bằng cách hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ và các công việc được giao.
- HS lắng nghe
-HS lắng nghe

	2. Khám phá:
HĐ 1: Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (Làm việc nhóm 2)
 Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
 Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu 1HS đọc truyện Tham gia việc lớp.
- YC HS thảo luận nhóm 2 và TLCH:
+ Những chi tiết nào trong chuyện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?








+ Em còn biết những biểu hiện nào khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?











- Mời đại diện nhóm trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có) và kết luận:
+ Những chi tiết trong câu chuyện thể hiện tích cực hoàn thành nhiệm vụ, đó là: xung phong tham gia làm nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ; chủ động, nhiệt tình thực hiện công việc của mình; cố gắng, nỗ lực; hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng tốt.
+ Những biểu hiện khác thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ: tự giá, không ngại khó, không ngại khổ, làm việc có trách nhiệm …
	- 1 HS đọc 
-Đại diện nhóm trả lời
* Những chi tiết trong câu chuyện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ:
+ Xung phong tham gia làm nhiệm vụ.
+ Chủ động xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ.
+ Nhiệt tình, chủ động thực hiện công việc.
* Những biểu hiện nào khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ:
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động do lớp, trường tổ chức: phong trào kế hoạch nhỏ, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt,...
+ Luôn hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được thầy cô giáo giao cho.
+ Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- Các nhóm khác nghe, NX và bổ sung. HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	HĐ 2: Tìm hiểu ý nghĩa của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (Hoạt động cá nhân)
Mục tiêu: Hiểu được vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc trường hợp trong SGK và TLCH sau: 
· Vì sao Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập?





· Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang lại điều gì?









· Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, điều gì sẽ xảy ra?







- GV chốt nội dung, tuyên dương và kết luận:
Tích cực hoàn thành nhiệm vu sẽ giúp em tiến bộ trong học tập, trong công việc; mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động tập thể; được mọi người tin yêu, quý mến.
	- HS đọc và lần lợt trả lời:

* Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập vì:
+ Hân đã tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập
+ xung phong tham gia nhiều hoạt động của lớp.
* Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp em:
+ Tiến bộ trong học tập, trong công việc
+ Mạnh dạn và tự tin trong các hoạt động tập thể.
+ Được mọi người tin yêu, quý mến.
+ Nhận được sự tuyên dương, công nhận của thầy cô giáo và bạn bè xung quanh.
- Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ:
+ Trở nên nhút nhát, rụt rè, không biết cầu tiến.
+ Không nhận được sự đánh giá tích cực từ những người xung quanh.
+ Bỏ lỡ nhiêu cơ hội để phát triển, rèn luyện bản thân.
-HS nghe

	HĐ 3: Tìm hiểu về những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ (Hoạt động nhóm 4)
Mục tiêu: Nêu được các bước để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cách tiến hành:

	- YC HS quan sát sơ đồ trên màn hình và thảo luận theo nhóm 4 để trả lời các câu hỏi sau:
· Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần làm gì?











· Hãy kể về một nhiệm vụ mà em đã hoàn thành tốt. Em đã thực hiện nhiệm vụ đó theo những bước nào ở sơ đồ trên?













- GV NX và kết luận: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ đó là gì?
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong bước này chúng ta cần liệt kê các công việc cần thực hiện, xác định cách thức thực hiện, xác định thời gian thực hiện từng việc. Nếu là nhiệm vụ làm theo nhóm thì cần xác định người phụ trách cho mỗi việc.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả công việc đã thực hiện theo các tiêu chí: về thời gian và chất lượng
	-1HS đọc câu hỏi ở trong SGK
-HS thảo luận nhóm 4 và TLCH:

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ em cần thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ.
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong bước này chúng ta cần liệt kê các công việc cần thực hiện, xác định cách thức thực hiện, xác định thời gian thực hiện.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả.
- Một nhiệm vụ mà em đã hoàn thành tốt: trực nhật.
Em đã thực hiện nhiệm vụ theo các bước:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ: trực nhật.
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện:
- Liệt kê các công việc cần thực hiện: quét nhà, lau bảng, dọn dẹp bàn giáo viên.
- Xác định thời gian thực hiện: 20 phút.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoach.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả: Tốt
-HS nghe và ghi nhớ

	3. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về ham học hỏi..
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt việc ham học hỏi .
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về 3 điều mà mình đã học được qua bài học hôm nay.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm
- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
  
 Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 2:  MRVT về hiện tượng thiên nhiên. Câu cảm, câu khiến.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tìm được các từ không chỉ hiện tượng tự nhiên trong câu.
+ Đặt được câu với từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên ở bài tập 1.
+  Nối câu với kiểu câu tương ứng.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm được các từ không chỉ hiện tượng tự nhiên trong câu.
+ Đặt được câu với từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên ở bài tập 1.
+  Nối câu với kiểu câu tương ứng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV gọi hs đọc yêu cầu  
+ YC HS làm bài
 Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đọc. 
-HS làm bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 


- GV nhận xét, chốt kết quả.
 Cho HS nhắc lại các từ không thuộc nhóm từ chỉ hiện tượng tự nhiên.
	
-1 Hs lên chia sẻ.
a. bão tuyết, bão hòa, bão táp
b. gió mùa đông bắc, gió nồm, giấy dó
c,. sấm sét, sấm chớp, cửa chớp



	* Bài 2/5: Đặt 3 câu với một vài từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên ở bài 1 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.


- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV lưu ý cách đặt câu:rõ ràng,đúng từ ở bài tập 1
	

- Hs nêu.
- HS suy nghĩ làm bài 
Học sinh nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn 
Vd: -Trời mưa rất nhiều sấm chớp.
-Gió mùa đông bắc đang tràn về.
- Một cơn bão tuyết rất to đang ập đến.

	Bài 3/5: Nối các câu dưới đây với các kiểu câu tương ứng
· Gv yc hs đọc đề bài
· Gv treo bảng phụ ghi sẵn bt3
· Yc hs làm bài
Gv nhận xét, chốt đáp án.
	
· Hs đọc
· Hs suy nghĩ làm bài
· Hs lần lượt lên bảng làm bài



	3. HĐ Vận dụng
- Nêu quy tắc chính tả với c/k?

- Gọi HS NX
- GV Chốt Âm đầu “cờ” được ghi bằng các chữ cái c, k, q.
+ Viết q trước các vần có âm đệm ghi bằng chữ cái u.
+ Viết k trước các nguyên âm e, ê, i (iê, ia)
+ Viết c trước các nguyên âm khác còn lại.
- Trong những ngày hè chúng mình nên tham gia những hoạt động như thế nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu: Âm đầu “cờ” được ghi bằng các chữ cái c, k, q.
+ Viết q trước các vần có âm đệm ghi bằng chữ cái u.
+ Viết k trước các nguyên âm e, ê, i (iê, ia)
+ Viết c trước các nguyên âm khác còn lại.






- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
_________________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: Lao động và thu nhập gia đình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS chia sẻ về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình.
- Thiết kế được sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp Chơi trò chơi với quả bóng: “Mình cần gì để sống?”
− GV giới thiệu luật chơi: GV tung bóng cho ai thì người đó nói đến một thứ cần thiết cho cuộc sống của gia đình mình.
−GV tung bóng cho khoảng 10 – 15 HS và đặt câu hỏi gợi ý (HS lần lượt nói: ăn uống, quần áo, sách vở để học, đồ giải trí, quà sinh nhật, đi du lịch,…).
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Cuộc sống gia đình chúng ta cần rất nhiều thứ. Muốn có những thứ đó, người thân của các em đều phải lao động để kiếm tiền chi trả. Chúng ta đã bao giờ hỏi xem, thu nhập của họ thế nào chưa? Chúng ta đã bao giờ hỏi người thân xem, họ có cảm thấy áp lực, vất vả khi kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu của gia đình mình chưa?
-GV đưa ra thẻ từ THU NHẬP (GV giải thích: Số tiền một người được nhận khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc lao động trong một thời gian nhất định). GV nói thêm: Bố mẹ em đi làm, cuối tháng sẽ được nhận lương. Đó là thu nhập. Người thân trồng cam, cuối vụ bán cam được một khoản tiền – đó là thu nhập.
	- HS hát









- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: HS nhớ lại những gì quan sát được và những gì người thân từng chia sẻ về công việc. 
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Kể về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình 
−GV mời HS làm việc cặp đôi. GV đề nghị HS cùng nhắm mắt trong một phút, hình dung ra người thân của mình: Họ làm gì mỗi sáng, ra khỏi nhà vào lúc nào, đi đâu?Họ mặc trang phục thế nào? Khi trở về, họ có mệt mỏi không? Có khi nào họ tỏ ra rất vui và chia sẻ với em về công việc của mình không?…
−GV mời HS chia sẻ với bạn:
+Người thân của em làm nghề gì?
+Thu nhập gia đình em có được từ những hoạt động nào của người thân? (Đi làm, làm thêm, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,…).
+Theo em, công việc của người thân có vất vả không, có khó không?
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV giải thích kĩ hơn cho HS biết thế nào là TIỀN LƯƠNG; thế nào là LAO ĐỘNG và thu nhập không phải TIỀN LƯƠNG, từ đó gợi ý cho HS quyết tâm tìm hiểu kĩ hơn về công việc lao động của người thân và thu nhập hằng tháng của họ.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh làm việc nhóm đôi






- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét ý kiến của bạn






- HS lắng nghe

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ HS chuẩn bị trước các câu hỏi để phỏng vấn người thân về thu nhập, vẽ sơ đồ tư duy để ghi lại thông tin cụ thể hơn.   
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Thiết kế sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình
GV đề nghị HS thảo luận nhóm về nội dung các nhánh của sơ đồ tư duy: Gia đình em có những thành viên nào có lao động mang lại thu nhập? Có các nguồn thu nhập khác như trồng cây, chăn nuôi, bán hàng không?
- GV mời trình bày
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
-GV chốt: Chúng ra cần biết về thu nhập của người thân để cổ vũ, động viên người thân trong công việc, tham gia hỗ trợ để có thêm thu nhập cho gia đình.
	

- Học sinh chia nhóm 2 chia sẻ


 -HS thảo luận.





- Đại diện các trình bày



	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV gợi ý HS về nhà phỏng vấn người thân về các nguồn thu nhập trong gia đình.
– Viết, vẽ lại sơ đồ tư duy theo nội dung đã thống nhất trên lớp..
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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_______________________________________________

Mỹ thuật
Bài 10: Con vật ngộ nghĩnh (tiết 1)
Gv bộ môn thực hiện
Thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 3: So sánh các số trong phạm vi 10.000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
-Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vầ ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học, các năng lực tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000(ôn tập).
+ Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000) (ôn tập).
+ Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vầ ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)(ôn tập).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/5, 6 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đ/S? (VLT tr.5)
- Cho HS quan sát trên màn hình 
a, Số tám nghìn không trăm ba mươi tư viết là :
80 304 .......                 8 034 ............
b, Số 3 261 đọc là :
Ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt .......
Ba nghìn hai trăm sáu mốt .......
c,Số gồm 2 nghìn ,5 trăm , 0 chục, 4 đơn vị viết là :
2 504 ........                  2 540 ........
d, Số liền trước của số 10 000 là : 
9 990 .....                     9 999........

- GV gọi học sinh đứng lên trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.


  Gv chốt cách đọc ,viết các số trong phạm vi 10 000
	



- HS quan sát trên màn hình
a, Số tám nghìn không trăm ba mươi tư viết là :
80 304 .......                 8 034 ..Đ..........
b, Số 3 261 đọc là :
Ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt.Đ....
Ba nghìn hai trăm sáu mốt .......
c,Số gồm 2 nghìn ,5 trăm , 0 chục, 4 đơn vị viết là :
2 504 ...Đ.....                  2 540 ........
d, Số liền trước của số 10 000 là : 
9 990 .....                     9 999...Đ.....
- HS  trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VLT/Tr 6)
a)Số nào sau đây có chữ số hàng trăm là 8?
A. 5 078    B.5 870     C. 5 780    D. 5087
b) Số nào sau đây có chữ số hàng đơn vị là 3 ?
A. 3 069    B. 4 930     C.4 903     D.6 330
c) Trong các số 9 087;9780;7908;7890 số bé nhất là ?
A.9 087     B.9 780      C. 7 908     D. 7890
d)Trong các số 5897;6815;5578;5975 số lớn nhất là ?
A.5897      B.6815        C.5578       D.5975

- GV gọi học sinh đứng lên trả lời.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
	
a)Số nào sau đây có chữ số hàng trăm là 8?
A. 5 078    B.5 870    C. 5 780    D. 5087
b) Số nào sau đây có chữ số hàng đơn vị là 3 ?
A. 3 069    B. 4 930   C.4 903     D.6 330
c) Trong các số 9 087;9780;7908;7890 số bé nhất là ?
A.9 087     B.9 780    C. 7 908    D. 7890
d)Trong các số 5897;6815;5578;5975 số lớn nhất là ?
A.5897      B.6815     C.5578       D.5975
- HS trả lời
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3:  SỐ (VLT/tr 6)
a)
1764;1765;.......1767;......;.....;......;1771
b)
5430;5440;5450;...;.....;5480;....;........;
c)
2130;2132;......;......;2138;....;2142;.....;
- GV hỏi mỗi dãy số cách nhau mấy đơn vị 



-GV mời 3 HS lên bảng làm 





- GV mời học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vầ ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
	






-HS trả lời 
A, Dãy số cách đều nhau 1 đơn vị
B,Dãy số cách đều nhau 10 đơn vị
C,Dãy số cách đều nhau 2 đơn vị
- 3 HS  lên bảng làm bài
a)1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771
b)5430;5440;5450;5460;5470;5480;5490.;5500;
c)2130;2132;2134;2136;2138;2140;2142;2144;
- HS 
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Gọi HS đọc bài toán
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS làm việc cá nhân, chia sẻ trước lớp
? Em đã làm thế nào để tìm ra được số bé nhất có 4 chữ số từ các tấm thẻ?
? Số lớn nhất có bốn chữ số được tạo ra từ những tấm thẻ đó là số nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn vầ ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
	

-2 Hs đọc 
- HS trả lời


Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
-Lớn nhất  là 8632
- Bé nhất là 2368


-HS lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng
Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm:
a) 3 nghìn, 9 trăm, 8 chục và 5 đơn vị.
b) 5 nghìn, 9 trăm, 7 chục và 6 đơn vị.
c) 6 nghìn, 4 trăm, 3 chục và 1 đơn vị.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 20 tiết 1
	
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Tiếng Anh
Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.1
Gv bô môn thực hiện
________________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
        SHL – Chủ đề: Mua sắm tiết kiệm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
HS cùng nhau nghĩ thêm nhiều cách để bày tỏ và cảm nhận tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Ba ngọn nến lung lình” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời: bài hát nói tình cảm gia đình.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. 
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
HS quyết định mua hay không mua trong một số tình huống cụ thể.. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Xử lí tình huống mua sắm tiết kiệm, phù hợp với thu nhập của gia đình
GV mô tả từng tình huống trong gia đình và mời HS sắm vai người con đưa ra phương án cho người thân:
- Mẹ cùng con đi chợ. Mẹ muốn mua hoa quả nhập khẩu để bày mâm ngũ quả ngày Tết. Mẹ hỏi con có nên mua không.
- Bố đưa con đi mua sắm, định mua cho con đôi giày mới nhưng đôi giày cũ của con vẫn còn rất đẹp và tốt. Người con đề xuất gì?
- Ông bà định mua phong bao lì xì. Người cháu vừa học được cách làm phong bao lì xì. Cháu sẽ nói gì?
- GV có thể mời HS đưa ra các tình huống khác để đố các bạn giải quyết.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV khen ngợi cả lớp đã biết “nghĩ lại” mỗi khi cần quyết định mua sắm, như vậy là đã biết nghĩ đến lao động vất vả của người thân. Tất cả cùng nghĩ ra câu khẩu hiệu để khuyến khích mua sắm phù hợp, tiết kiệm. VD: “Mua vừa đủ, không mua thừa!”.
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- HS Sắm vai









- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ HS chia sẻ những gì mình tìm hiểu được về thu nhập của gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Chia sẻ sơ đồ tư duy về thu nhập của các thành viên trong gia đình
-GV mời HS trưng bày sơ đồ tư duy theo nhóm. Các thành viên trong nhóm lắng nghe và đặt câu hỏi cho các bạn.
- Thảo luận về những việc em có thể làm để cùng người thân tăng thu nhập cho gia đình.
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
- GV chốt: Ở gia đình nào người thân của các em cũng lao động, làm việc để có thu nhập, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Tuy chúng ta chưa đi làm nhưng vẫn có thể góp sức giúp người thân tăng thu nhập gia đình.
	

- Học sinh chia sẻ



- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về nhà hỏi người thân về tiền điện, nước,… trong tháng vừa qua của gia đình, ghi lại để đến lớp thảo luận cùng các bạn.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
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y €m hay dat cau khién cho cac tinh hudng dudt day.
a. Tréi sép chuyén mua, em sg bj ut s&é cam.

b. Khi di bién, em sg¢ bi den da.
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M&t hdm, dé thudng Cudl da cham chi chan tréu, me Cudi mua cho
chu mét cdéi banh da that to, tron vanh vanh, viia day lqi viia ddc kin
viing. Cudi hi hiing 6m tdm banh da trong Idng. Bén clia riing, bdng
nhién mét con gdu den to béo hién ra va ddi &y chiéc banh. Cudi 6m
banh chay 18n mat frang. & dudi dét, Gdu nhin thdy trang, bén nghi d6 Ia
cdi banh da 16n ma Cudi da dem di ngay dy. Gdu thém I&m.

Mot dém, GGu quyét tam leo Ién trdi dé an cdi banh da - trang cho
béng dugc. N6 tréo 1én dinh ndi cao, nhdy 1én mdt dém may, theo chiéu
gié nh&m phia mat trang bay téi. Khi béng G&u va dém may den bat
ddu pht mé trang, bc’mganhién lang xém khﬁ_P mat qét ndi 1én tiéng dap
thang, ddp met nhu la dé théc dd gao ra dé xay, dé gia vay. Gdu tham
an nghibung: “Cha, minh 1 lgi dudi dé, chéc Ia kiém dugce bda nol”.

N6 budng minh khdi dam may den, rai vat xudng nhu mét hon da
tang. Than né gidng tring mdt gdc cay, dau & &m. Tu d6, Gdu khong
dam tinh dén chuyén an trang nda.

Suu tédm
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Cau 1. Vi sao Cudi lai duge me thudng?
A. Vi Cudi réit ngoan va nghe I8i me.
B. Vi Cudi da chdm chi chan frau.
C. Vi Cudi hoc gidi nhdt Idp.
Céu 2. Vi sao vira 1én tr3i, G&u lqi fim cach trd lai mat dét?
A. Vi G&u bl Cudi Iua réng chiéc banh da dang & dudi ddt.
B. Vi G&u khong fim thdy banh da trén d6.
C. ViGdu tudng néu ngussi dan xay, gia gao thi né s& c6 bia no.

Céu 3. Theo em, cau chuyén giai thich hién tugng gi?
A. Nhét thyc B. Nguyét thyc C. Sao bang




